
UBND TỈNH QUẢNG NINH 

SỞ Y TẾ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 1937/SYT-NVY 

V/v công khai trên phương tiện thông 

tin đại chúng việc xử phát đối với cá 

nhân, tổ chức vi phạm hành chính về 

an toàn thực phẩm tháng 4/2024 

 

Quảng Ninh, ngày 09 tháng 5 năm 2024 

 

 

 

 Kính gửi: Trung tâm Truyền thông tỉnh. 

 

Thực hiện Quyết định số 4702/QĐ-UBND ngày 01/12/2017 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về phê duyệt Danh mục chế độ báo cáo định kỳ thực hiện trên địa 

bàn tỉnh Quảng Ninh; Thông báo số 190/TB-UBND ngày 30/6/2017, theo đó Ủy 

ban nhân dân tỉnh phân công cho Sở Y tế tiếp nhận, tổng hợp Báo cáo danh sách 

các cơ sở bị xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm hàng tháng. 

 Căn cứ: Khoản 1, Điều 72 Luật xử lý vi phạm hành chính 2012; Điều 18 

Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23/12/2021 của Chính phủ về Quy định chi 

tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính. Sở Y tế 

gửi Danh sách các tổ chức, cá nhân vi phạm quy định pháp luật về ATTP bị các 

xử phạt vi phạm hành chính trong tháng 4/2024 (có danh sách gửi kèm).  

Sở Y tế đề nghị Trung tâm Truyền thông tỉnh đăng tải công khai trên 

phương tiện thông tin đại chúng theo chỉ đạo của UBND tỉnh và Quy định pháp 

luật hiện hành./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (báo cáo); 

- Các ngành TV BCĐLN ATTP tỉnh; 

- GĐ và các PGĐ Sở Y tế; 

- Chi cục ATVSTP; 

- Lưu: VT, CCATVSTP, NVY. 

 KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 Nguyễn Minh Tuấn 

 



PHỤ LỤC 1: 

DANH SÁCH CÁC TỔ CHỨC/CÁ NHÂN BỊ XỬ PHẠT 

 VI PHẠM HÀNH CHÍNH VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM THÁNG 4/2024 

(Kèm theo công văn số              /SYT-NVY ngày 09/5/2024) 

 

TT 
Tên tổ chức/ 

cá nhân vi phạm 
Địa chỉ Hành vi vi phạm 

Số tiền 

phạt 

(VND) 

Ghi chú 

I Cục Quản lý thị trường tỉnh 

1 
 HKD Phùng Thị 

Chuyên 

 Khu 4, phường Trần Phú, thành Phố Móng Cái, tỉnh 

Quảng Ninh 

Kinh doanh hàng hóa nhập lậu là 

thực phẩm 
16 000 000   

2 Lê Văn Minh 
Đầu kéo BKS 72LD-009.49, Mooc BKS 61R-056.60, xã 

Hải Ninh, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận 

Kinh doanh hàng hóa không rõ 

nguồn gốc, xuất xứ là thực phẩm 
12 000 000   

3 HKD Nguyễn Thị Bí  
Ki ốt 111, Chợ 3, phường Trần Phú,  thành Phố Móng 

Cái, tỉnh Quảng Ninh 

Kinh doanh hàng hóa nhập lậu là 

thực phẩm 
30 000 000   

4 
Đoàn Xuân Toán (Tạp 

hoá cô Toán) 
Thôn 4 xã Quảng Long, Hải Hà,  tỉnh Quảng Ninh 

Kinh doanh hàng hóa không rõ 

nguồn gốc, xuất xứ là thực phẩm 
1 500 000   

5 Đinh Xuân Phương  
Phố Lỷ Acoong, TT Đầm Hà, Đầm Hà, tỉnh Quảng 

Ninh 

Kinh doanh hàng hóa không rõ 

nguồn gốc, xuất xứ là thực phẩm 
1 500 000   

6 Nguyễn Thị Ngọc  Thôn Phúc Tiến, xã Tân Lập, Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh   
Kinh doanh hàng hóa không rõ 

nguồn gốc, xuất xứ là thực phẩm 
12 000 000   

7 Phạm Ngọc Thạch phường Cao xanh, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh 
Kinh doanh hàng hóa nhập lậu là 

thực phẩm 
6 000 000   

8 Phan Tiến Thơm xã Tân Lập, Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh 
Kinh doanh hàng hóa không rõ 

nguồn gốc, xuất xứ là thực phẩm 
 800 000   

9 Đinh Thị  Hùng Thôn Hà Lai, xã Tân Lập, Đầm Hà, tỉnh Quảng Ninh 
Kinh doanh hàng hóa không rõ 

nguồn gốc, xuất xứ là thực phẩm 
 800 000   

10 
Hộ kinh doanh Trương 

Trung Kiên 

Chợ Cái Rồng, thị trấn Cái Rồng, huyện Vân Đồn, tỉnh 

Quảng Ninh 

Kinh doanh hàng hóa không rõ 

nguồn gốc, xuất xứ là thực phẩm 
1 500 000   

11 
Hộ kinh doanh Nguyễn 

Thị Phượng 

Số nhà 469A, tổ 2, khu 4A, phường Cẩm Trung, thành 

phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh 

Kinh doanh hàng hóa nhập lậu là 

thực phẩm 
3 000 000   

12 
Hộ kinh doanh Bùi 

Hồng Phúc 

Số nhà 42A, tổ 1, khu Đập Nước 1, phường Cẩm Thủy, 

thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh 

Kinh doanh hàng hóa không rõ 

nguồn gốc, xuất xứ là thực phẩm 
4 000 000   

13 HKD Đại lý Cửa hàng Đại 31 Đại lộ Hòa Bình, Trần Phú,  thành phố Móng Cái, tỉnh Kinh doanh hàng hóa không rõ 50 000 000   
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TT 
Tên tổ chức/ 

cá nhân vi phạm 
Địa chỉ Hành vi vi phạm 

Số tiền 

phạt 

(VND) 

Ghi chú 

Dương Quốc Tế Quảng Ninh nguồn gốc, xuất xứ là thực phẩm 

14 

Cửa hàng Việt Nhã - Địa 

điểm kinh doanh Công ty 

TNHH Du lịch thế giới 

mới MC 

Số 13, Đại lộ Hòa Bình, phường Trần Phú, thành phố Móng 

Cái,  tỉnh Quảng Ninh 

Kinh doanh hàng hóa không rõ 

nguồn gốc, xuất xứ là thực phẩm 
70 000 000   

15 
Hộ kinh doanh Nguyễn 

Quang Vinh 

Ki ốt 06 Lô 8 chợ Asean, Phường Trần Phú,  tỉnh Quảng 

Ninh 

Kinh doanh hàng hóa không rõ 

nguồn gốc, xuất xứ là thực phẩm 
8 000 000   

16 Hoàng Thị Thu Hương  
Số nhà 37, thôn chợ, xã Thống Nhất, thành phố Hạ 

Long, tỉnh Quảng Ninh   

Kinh doanh hàng hóa nhập lậu là 

thực phẩm 
1 500 000   

17 

Hộ kinh doanh Bảo Như 

House (Phạm Hoài 

May) 

Số nhà 16 phố Long Tiên, tổ 24, khu 2, phường Bạch 

Đằng, thành phố Hạ Long,  tỉnh Quảng Ninh   

Kinh doanh hàng hóa nhập lậu là 

thực phẩm 
6 000 000   

18 Phạm Thị Lại 
Thôn Chợ, xã Thống Nhất, thành phố Hạ Long, tỉnh 

Quảng Ninh   

Kinh doanh hàng hóa nhập lậu là 

thực phẩm 
1 500 000   

19 
Hộ kinh doanh Gia Vũ 

(Vũ Thị Nhung) 

Ô số 20 lô KS14, tổ 5, khu 9A, phường Bãi Cháy, thành 

phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh 

Kinh doanh hàng hóa nhập lậu là 

thực phẩm, hàng hóa không rõ 

nguồn gốc, xuất xứ là thực phẩm 

14 000 000   

20 

Hộ kinh doanh Royal 

Baby (Nguyễn Thị 

Thuỷ) 

Số nhà 85 đường 25/4, tổ 36, khu 2, phường Bạch Đằng, 

thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh    

Kinh doanh hàng hóa nhập lậu là 

thực phẩm 
10 000 000   

21 
Hộ kinh doanh Lê Văn 

Khôi 

Số nhà 10, tổ 1, khu Trới 4, phường Hoành Bồ, thành 

phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh   

Kinh doanh hàng hóa nhập lậu là 

thực phẩm 
1 500 000   

22 
Hộ kinh doanh Bông Bi 

Mart (Phạm Văn Kiệt) 

Số nhà 558, tổ 4 khu 4, phường Cao Thắng, thành phố 

Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh   

Kinh doanh hàng hóa không rõ 

nguồn gốc, xuất xứ là thực phẩm 
4 000 000   

23 
Hộ kinh doanh hải sản 

Huyền Đỗ 

Lô ĐNH_H, Ô số 1, Cụm công nghiệp Hà Khánh, 

phường Hà Khánh, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng 

Ninh   

Kinh doanh hàng hóa không rõ 

nguồn gốc, xuất xứ là thực phẩm 
8 000 000   

24 

Hộ kinh doanh Bim 

Mart (Nguyễn Thị Dạ 

Thảo) 

Ô SH02 tầng 1 tòa A CC New Life Tower, phường Bãi 

Cháy, thành phố Hạ Long,  tỉnh Quảng Ninh    

Kinh doanh hàng hóa không rõ 

nguồn gốc, xuất xứ là thực phẩm 
17 000 000   

25 Lê Tiến Dũng (Điểm Tổ 4, khu 10, phường Hồng Hải, thành phố Hạ Long, Kinh doanh hàng hóa không rõ  800 000   
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TT 
Tên tổ chức/ 

cá nhân vi phạm 
Địa chỉ Hành vi vi phạm 

Số tiền 

phạt 

(VND) 

Ghi chú 

bán quà vặt - cổng 

trường Tiểu học Quang 

Trung) 

tỉnh Quảng Ninh   nguồn gốc, xuất xứ là thực phẩm 

26 
Cửa hàng Tâm Ngô 2 

(ông Trần Khương Duy)  

Số 210, Nguyễn Văn Cừ, tổ 2, khu 4, phường Hồng Hải, 

thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh 

Kinh doanh hàng hóa quá hạn sử 

dụng là thực phẩm,  hàng hóa 

không rõ nguồn gốc, xuất xứ là 

thực phẩm 

1 100 000   

27 

Hộ kinh doanh Cửa 

hàng đồ Nhật do ông 

Ngô Bá Toán  

Số nhà 10, đường Trần Hưng Đạo, tổ 10, khu 1, phường 

Trần Hưng Đạo, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh   

Kinh doanh hàng hóa nhập lậu là 

thực phẩm 
7 000 000   

28 
Hộ kinh doanh Lương 

Thị Tuyết Mai 

Tổ 3, khu Trới 3, phường Hoành Bồ, thành phố Hạ 

Long, tỉnh Quảng Ninh   

Kinh doanh hàng hóa nhập lậu là 

thực phẩm 
1 500 000   

29 
Hộ kinh doanh Mai Mai 

Sa 

Khu Hưng Hòa, phường Cộng Hòa, thị xã Quảng Yên, 

Quảng Ninh, tỉnh Quảng Ninh   

Kinh doanh hàng hóa không rõ 

nguồn gốc, xuất xứ là thực phẩm 
1 500 000   

30 
Hộ kinh doanh Lương 

Mạnh Quân 

Thôn Cây Sằm, xã Tiền An, thị xã Quảng Yên, tỉnh 

Quảng Ninh   

Kinh doanh hàng hóa không rõ 

nguồn gốc, xuất xứ là thực phẩm 
1 500 000   

31 Hàng Nhật nội địa 
Số nhà 223 Lê Lợi , phường Quảng Yên, thị xã Quảng 

Yên, tỉnh QN 

Kinh doanh hàng hóa nhập lậu là 

thực phẩm 
10 000 000   

32 Hàng Nhật nội địa 
Số 567 đường Quang Trung, phường Quang Trung, 

thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh 

Kinh doanh hàng hóa nhập lậu là 

thực phẩm 
10 000 000   

33 
Hộ kinh doanh Nguyễn 

Thị Thu Hương 

Số nhà 63, đường Yên Hưng, khu Kim Lăng, phường 

Cộng Hòa, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh 

Kinh doanh hàng hóa không rõ 

nguồn gốc, xuất xứ là thực phẩm 
1 500 000   

34 
Hộ kinh doanh Vũ 

Hồng Đông 

Thôn 2, xã Sông Khoai, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng 

Ninh 

Kinh doanh hàng hóa không rõ 

nguồn gốc, xuất xứ là thực phẩm 
1 500 000   

35 
Hộ kinh doanh Hàng 

Tạp hóa 

Số nhà 57 Tổ 28 khu 4, phường Bắc Sơn, thành phố 

Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh 

Kinh doanh hàng hóa không rõ 

nguồn gốc, xuất xứ là thực phẩm 
1 500 000   

36 
Hộ kinh doanh Lưu 

Xuân Quang 

Tổ 24, khu đô thị Kim Sơn, phường Kim Sơn, thị xã 

Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh 

Kinh doanh hàng hóa không rõ 

nguồn gốc, xuất xứ là thực phẩm 
4 000 000   

37 
Hộ kinh doanh Nguyễn 

Thị Dáng 

Tổ 4, khu Hoàng Hoa Thám, phường Mạo Khê, thị xã 

Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh 

Kinh doanh hàng hóa không rõ 

nguồn gốc, xuất xứ là thực phẩm 
1 500 000   
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TT 
Tên tổ chức/ 

cá nhân vi phạm 
Địa chỉ Hành vi vi phạm 

Số tiền 

phạt 

(VND) 

Ghi chú 

38 Hoàng Thị Hằng 
Thôn Thống Nhất, xã Hải Lạng, huyện Tiên Yên, tỉnh 

Quảng Ninh 

Kinh doanh hàng hóa không rõ 

nguồn gốc, xuất xứ là thực phẩm 
 800 000   

39 Đặng Thị Quý 
Số nhà 58, đường Hoàng Cần, thị trấn Bình Liêu, huyện 

Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh 

Kinh doanh hàng hóa không rõ 

nguồn gốc, xuất xứ là thực phẩm 
 900 000   

40 Phạm Hồng Tuyến 
phố Hòa Bình, thị trấn Tiên Yên, huyện Tiên Yên, tỉnh 

Quảng Ninh 

Kinh doanh hàng hóa không rõ 

nguồn gốc, xuất xứ là thực phẩm 
 800 000   

41 Bùi Thị Phú 
51, phố Quang Trung, thị trấn Tiên Yên, huyện Tiên 

Yên, tỉnh QN 

Kinh doanh hàng hóa không rõ 

nguồn gốc, xuất xứ là thực phẩm 
 800 000   

42 Ngọc Thị Nhàn 
Thôn Thượng, xã Long Sơn, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc 

Giang 

Kinh doanh hàng hóa không rõ 

nguồn gốc, xuất xứ là thực phẩm 
 800 000   

43 Nông Văn Dương 
Thôn Xóm mới, xã Lương Mông, huyện Ba Chẽ, tỉnh 

Quảng Ninh 

Kinh doanh hàng hóa không rõ 

nguồn gốc, xuất xứ là thực phẩm 
 800 000   

44 
Cá nhân Nguyễn Kim 

Cục (bán vỉa hè) 

Lý Thường Kiệt, thị trấn Tiên Yên, huyện Tiên Yên, 

tỉnh Quảng Ninh 

Kinh doanh hàng hóa không rõ 

nguồn gốc, xuất xứ là thực phẩm 
 800 000   

45 
 
Hộ kinh doanh Mạc 

Duy Thư 

 
Thôn Tân Tiến, xã Đồn Đạc, huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng 

Ninh 

Kinh doanh hàng hóa không rõ 

nguồn gốc, xuất xứ là thực phẩm 
 800 000   

Tổng I: 45 tổ chức/cá nhân 330.500.000   

II Công An Tỉnh 

46 Phùn Văn Vượng Móng Cái, Quảng Ninh  

Kinh doanh thực phẩm 

không rõ nguồn gốc, xuất 

xứ  

35 000 000   

47 Lê Văn Minh Bình Phước, Quảng Ninh  

Kinh doanh thực phẩm 

không rõ nguồn gốc, xuất 

xứ  

12 000 000   

48 Bảo Như House Hạ Long, Quảng Ninh  
Kinh doanh sữa không rõ 

nguồn gốc 
6 000 000   

49 Nguyễn Thị Thủy Hạ Long, Quảng Ninh  
Kinh doanh thực phẩm 

không rõ nguồn gốc, xuất 
10 000 000   
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TT 
Tên tổ chức/ 

cá nhân vi phạm 
Địa chỉ Hành vi vi phạm 

Số tiền 

phạt 

(VND) 

Ghi chú 

xứ  

50 Nguyễn Thị Do Hải Hà, Quảng Ninh  

Kinh doanh thực phẩm 

không rõ nguồn gốc, xuất 

xứ  

25 000 000   

51 Ngô Văn Quế Móng Cái, Quảng Ninh  

Kinh doanh thực phẩm 

không rõ nguồn gốc, xuất 

xứ  

3 000 000   

52 Nguyễn Minh Huệ Móng Cái, Quảng Ninh  

Kinh doanh thực phẩm 

không rõ nguồn gốc, xuất 

xứ  

17 000 000   

53 Nguyễn Thị Liên Uông Bí, Quảng Ninh  

Kinh doanh thực phẩm 

không rõ nguồn gốc, xuất 

xứ  

1 500 000   

54 Lại Quang Vinh Uông Bí, Quảng Ninh  

Kinh doanh thực phẩm 

không rõ nguồn gốc, xuất 

xứ  

1 500 000   

55 Vũ Thị Tâm Quảng Yên, Quảng Ninh 

Kinh doanh thực phẩm 

không rõ nguồn gốc, xuất 

xứ  

2 250 000   

56 Lý Văn Lồng Bình Liêu, Quảng Ninh 

Kinh doanh thực phẩm 

không rõ nguồn gốc, xuất 

xứ  

 900 000   

57 Đặng Đức Minh Hạ Long, Quảng Ninh 

Kinh doanh thực phẩm 

không rõ nguồn gốc, xuất 

xứ  

35 000 000   

58 Hoàng Minh Khoa Hạ Long, Quảng Ninh Kinh doanh thực phẩm 25 000 000   
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TT 
Tên tổ chức/ 

cá nhân vi phạm 
Địa chỉ Hành vi vi phạm 

Số tiền 

phạt 

(VND) 

Ghi chú 

không rõ nguồn gốc, xuất 

xứ  

59 Hoàng Thị Bình Ba Chẽ, Quảng Ninh 

Kinh doanh thực phẩm 

không rõ nguồn gốc, xuất 

xứ  

 400 000   

60 Lê Văn Hưng Hải Hà, Quảng Ninh 

Kinh doanh thực phẩm 

không rõ nguồn gốc, xuất 

xứ  

1 800 000   

61 Nguyễn Thị Hiền 

 

Hải Hà, Quảng Ninh 

Kinh doanh thực phẩm 

không rõ nguồn gốc, xuất 

xứ  

 900 000   

Tổng II:  16 tổ chức/cá nhân 177 250 000   

III UBND các địa phương  

62 Nguyễn Đức Dũng 
Thôn 6, xã Hiệp Hòa, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng 

Ninh 

Nơi chế biến, kinh doanh có 

côn trùng gây hại xâm nhập 
2 000 000 

UBND thị xã 

Quảng Yên  

63 Đinh Thị Hồng 
Thôn 11, xã Sông Khoai, thị xã Quảng Yên, tỉnh 

Quảng Ninh 

Nơi chế biến, kinh doanh có 

côn trùng gây hại xâm nhập 
2 000 000 " 

64 Đặng Thị Huệ 
Thôn 10, xã Sông Khoai, thị xã Quảng Yên, tỉnh 

Quảng Ninh 

Bầy bán, chứa đựng thực 

phẩm trên thiết bị, dụng cụ, 

vật liệu không bảo đảm vệ 

sinh 

2 000 000 " 

65 Nguyễn Thị Tình 
Thôn 3, xã Sông Khoai, thị xã Quảng Yên, tỉnh 

Quảng Ninh 

Bầy bán, chứa đựng thực 

phẩm trên thiết bị, dụng cụ, 

vật liệu không bảo đảm vệ 

sinh 

2 000 000 " 

66 Phạm Thị Huyền 
Khu 10, phường Quảng Yên, thị xã Quảng Yên, 

tỉnh Quảng Ninh. 

Không ghi đầy đủ các nội 

dung bắt buộc trên nhãn hàng 
2 000 000 " 
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TT 
Tên tổ chức/ 

cá nhân vi phạm 
Địa chỉ Hành vi vi phạm 

Số tiền 

phạt 

(VND) 

Ghi chú 

hóa. 

67 Nguyễn Thị Thả 
Khu 7, phường Phong Hải, thị xã Quảng Yên, tỉnh 

Quảng Ninh. 

Vi phạm quy định của pháp 

luật về điều kiện bảo đảm an 

toàn thực phẩm trong bảo 

quản thực phẩm. 

2 000 000 " 

68 Nguyễn Thị Linh 
Khu 9, phường Quảng Yên, thị xã Quảng Yên, tỉnh 

Quảng Ninh. 

Không thực hiện chế độ kiểm 

thực 3 bước. 
4 000 000 " 

69 Đỗ Thế Cường 
Khu 9, phường Quảng Yên, thị xã Quảng Yên, tỉnh 

Quảng Ninh. 

Sử dụng người trực tiếp chế 

biến thức ăn mà không đội 

mũ, đeo khẩu trang. 

2 000 000 " 

70 Dương Thị Hào 
Khu 2, phường Hà An, thị xã Quảng Yên, tỉnh 

Quảng Ninh. 

Vi phạm quy định của pháp 

luật về điều kiện bảo đảm an 

toàn thực phẩm trong bảo 

quản thực phẩm. 

2 000 000 " 

71 Đỗ Thị Trang 
 
Km 11, phường Minh Thành, thị xã Quảng Yên 

Không có Giấy chứng nhận 

cơ sở đủ điều kiện ATTP 
20 000 000 " 

72 
Nguyễn Thị Tâm - Nhà 

hàng Đồng Tâm  

Tổ 2 khu Hòa Bình, phường Mạo Khê, thị xã Đông 

Triều, tỉnh Quảng Ninh 

Nơi chế biến, kinh doanh, bảo 

quản 

có côn trùng, động vật gây hại 

xâm 

nhập 

2 000 000 
UBND thị xã 

Đông Triều  

73 Cà phê Luxury 
Số 21, đường Hùng Vương, Trần Phú, Móng Cái, 

Quảng Ninh 

Kinh doanh dịch vụ ăn uống có 

Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều 

kiện an toàn thực phẩm nhưng 

đã hết hiệu lực. 

25 000 000 
UBND TP 

Móng Cái  

74 Nhà hàng Quang Vinh 

 
khu Đông Thịnh, Trà Cổ, Móng Cái, Quảng Ninh 

Sử dụng phụ gia thực phẩm 

được sang chia, san chiết không 

phù hợp quy định của pháp luật 

để chế biến thức ăn  

2 000 000 " 
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TT 
Tên tổ chức/ 

cá nhân vi phạm 
Địa chỉ Hành vi vi phạm 

Số tiền 

phạt 

(VND) 

Ghi chú 

75 Trần Thị Sơn Khu 3 Thị trấn Ba Chẽ, huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh 

Sử dụng người trực tiếp chế biến 

thức ăn mà không đội mũ, đeo 

khẩu trang; không cắt ngắn 

móng tay; không sử dụng găng 

tay khi tiếp xúc trực tiếp với 

thực phẩm chín, thức ăn  

2 000 000 
UBND huyện 

Ba Chẽ  

76 Phạm Thị Hoa 
Tổ 58, khu 6B, phường Hà Phong, thành phố Hạ Long, 

Quảng Ninh  

Bày bán, chứa đựng thực phẩm 

trên thiết bị, dụng cụ vật liệu 

không đảm bảo vệ sinh 

2 000 000 
UBND thành 

phố Hạ Long 

77 Vũ Văn Cường 
Tổ 49, khu 5, phường Hà Khẩu, thành phố Hạ Long, 

Quảng Ninh  

Nơi chế biến thực phẩm có côn 

trùng, động vật gây hại xâm 

nhập 

2 000 000 " 

78 Nguyễn Hữu Đoàn 
 
Phường Cao Xanh, TP Hạ Long 

Sử dụng người trực tiếp chế biến 

thức ăn mà không đội mũ, đeo 

khẩu trang 

2 000 000 " 

79 Võ Phùng Ngọc Hiền 
Tổ 4, khu 8, phường Cao Xanh, TP Hạ Long, Quảng 

Ninh 

Không thực hiện đúng quy định 

của pháp luật về chế độ kiểm 

thực 3 bước 

4 000 000 " 

80 Nguyễn Trung Dũng 
Tổ 4, khu Vạn Yên, phường Việt Hưng, TP Hạ Long, 

Quảng Ninh 

 Không có bàn, tủ, giá, kệ, thiết 

bị, dụng cụ đáp ứng theo quy 

định của pháp luật để bày bán 

thức ăn; Thức ăn không được 

che đậy ngăn chặn bụi bẩn, có 

côn trùng, động vật gây hại xâm 

nhập; Sử dụng dụng cụ chế biến, 

ăn uống, vật liệu bao gói, chứa 

đựng tiếp xúc trực tiếp với thực 

phẩm không đảm bảo an toàn 

thực phẩm theo quy định của 

Pháp luật. 

3 500 000 " 

81 Đoàn Ngọc Tuấn Số 8 Vựng Đâng, phường Yết Kiêu, thành phố Hạ Long, Nơi chế biến thực phẩm có côn 2 000 000 " 
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TT 
Tên tổ chức/ 

cá nhân vi phạm 
Địa chỉ Hành vi vi phạm 

Số tiền 

phạt 

(VND) 

Ghi chú 

Quảng Ninh  trùng, động vật gây hại xâm 

nhập 

82 Đàm Minh Tú Tổ 15, khu 4, phường Hồng Hà, TP Hạ Long 

Bày bán, chứa đựng thực phẩm 

trên thiết bị, dụng cụ vật liệu 

không đảm bảo vệ sinh                                           

Không thực hiện đúng quy định 

của pháp luật về chế độ kiểm 

thực 3 bước                                                   

6 000 000 " 

83 Phạm Văn Thắng 
Ki Ốt B142, B143 CV Sun, phường Bãi Cháy, TP Hạ 

Long 

Không thực hiện đúng quy định 

của pháp luật về chế độ kiểm 

thực 3 bước  

4 000 000 " 

84 Nguyễn Thị Ngọc Hà 
dân cư Đông Hùng Thắng, phường Bãi Cháy, TP Hạ 

Long 

Không thực hiện đúng quy định 

của pháp luật về chế độ kiểm 

thực 3 bước  

4 000 000 " 

85 Bùi Đình Tưởng 
Khu dân cư Đông Hùng Thắng, phường Bãi Cháy, TP 

Hạ Long 

Bày bán, chứa đựng thực phẩm 

trên thiết bị, dụng cụ vật liệu 

không đảm bảo vệ sinh                                           

Không thực hiện đúng quy định 

của pháp luật về chế độ kiểm 

thực 3 bước                                                   

6 000 000 " 

86 Bùi Minh Thấm 
dân cư Đông Hùng Thắng, phường Bãi Cháy, TP Hạ 

Long 

Kinh doanh dịch vụ không có 

giấy chứng nhận cơ sở đủ điểu 

kiện ATTP 

12 500 000 " 

87 Bùi Thế Anh Tổ 9, khu 9, phường Bãi Cháy,TP Hạ Long 

Bày bán, chứa đựng thực phẩm 

trên thiết bị, dụng cụ vật liệu 

không đảm bảo vệ sinh                                           

Không thực hiện đúng quy định 

của pháp luật về chế độ kiểm 

thực 3 bước                                                   

6 000 000 " 

88 Khúc Văn Thương Khu Ghềnh võ - thị trấn Quảng Hà - Hải Hà kinh doanh thực phẩm bị hỏng  750 000 
UBND huyện 

Hải Hà 
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TT 
Tên tổ chức/ 

cá nhân vi phạm 
Địa chỉ Hành vi vi phạm 

Số tiền 

phạt 

(VND) 

Ghi chú 

89 Tạ Thị Tiến Khu Ghềnh võ - thị trấn Quảng Hà - Hải Hà 
kinh doanh hàng hóa không rõ 

nguồn gốc, xuất xứ 
1 500 000 " 

90 Phạm Văn Tâm Khu Đại Điền Nam - thị trấn Quảng Hà - Hải Hà 
kinh doanh hàng hóa không rõ 

nguồn gốc, xuất xứ 
1 500 000 " 

91 Nguyễn Văn Kiên Khu Trần Bình Trọng- thị trấn Quảng Hà - Hải Hà 
kinh doanh hàng hóa không rõ 

nguồn gốc, xuất xứ 
1 500 000 " 

92 
Hộ kinh doanh Bùi Thị 

Thuỳ Linh 

Thôn 9, Xã Hạ Long, Huyện Vân Đồn, Tỉnh Quảng 

Ninh 

 Kinh doanh hàng hóa không rõ 

nguồn gốc, xuất xứ (là thực 

phẩm  

2.250.000 
UBND huyện 

Vân Đồn  

93 
Hộ kinh doanh Phạm 

Văn Lâm 

Thôn Đông Hợp, xã Đông Xá, huyện Vân Đồn, tỉnh 

Quảng Ninh 

 Kinh doanh thực phẩm mà 

không có Giấy chứng nhận cơ sở 

đủ điều kiện ATTP; Kinh doanh 

hàng hoá không rõ nguồn gốc, 

xuất xứ là thực phẩm  

42.500.000 " 

94 
Công ty cổ phần Hồng 

Đức  
Tổ 3, khu 5A phường Cẩm Trung, thành phố Cẩm Phả 

Thực hiện lưu mẫu thức ăn 

không đúng theo quy định của 

pháp luật  

8 000 000 
UBND thành 

phố Cẩm Phả 

  Tổng III: 33 tổ chức/cá nhân 183 000 000   

Tổng cộng:  94  tổ chức/cá nhân 690 750 000   

Các Sở,địa phương có gửi báo cáo nhưng không xử phạt: Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông Thôn và thành phố Uông Bí, Huyện Đầm Hà,  Cô Tô, Bình 

Liêu, Tiên Yên 
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PHỤ LỤC 2: 

DANH SÁCH CÁC TỔ CHỨC/CÁ NHÂN BỊ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH  

VỀ ATTP CÓ MỨC ĐỘ VÀ NGUY CƠ CAO ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỨC KHỎE NGƯỜI TIÊU DÙNG THÁNG 4/2024 

(Kèm theo công văn số              /SYT-NVY ngày 09/5/2024) 

 

TT 
Tên tổ chức/ 

cá nhân vi phạm 
Địa chỉ Hành vi vi phạm 

Số tiền phạt 

(VND) 
Ghi chú 

1 
 HKD Phùng Thị 

Chuyên 

 Khu 4, phường Trần Phú, thành 

Phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh 

Kinh doanh hàng hóa nhập lậu là thực 

phẩm 
16 000 000   

2 Lê Văn Minh 

Đầu kéo BKS 72LD-009.49, Mooc 

BKS 61R-056.60, xã Hải Ninh, 

huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận 

Kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, 

xuất xứ là thực phẩm 
12 000 000   

3 HKD Nguyễn Thị Bí  

Ki ốt 111, Chợ 3, phường Trần 

Phú,  thành Phố Móng Cái, tỉnh 

Quảng Ninh 

Kinh doanh hàng hóa nhập lậu là thực 

phẩm 
30 000 000   

4 Nguyễn Thị Ngọc  
Thôn Phúc Tiến, xã Tân Lập, Đầm 

Hà, tỉnh Quảng Ninh   

Kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, 

xuất xứ là thực phẩm 
12 000 000   

5 
HKD Đại lý Cửa hàng 

Đại Dương Quốc Tế 

31 Đại lộ Hòa Bình, Trần Phú,  thành 

phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh 

Kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, 

xuất xứ là thực phẩm 
50 000 000   

6 

Cửa hàng Việt Nhã - Địa 

điểm kinh doanh Công 

ty TNHH Du lịch thế 

giới mới MC 

Số 13, Đại lộ Hòa Bình, phường Trần 

Phú, thành phố Móng Cái,  tỉnh 

Quảng Ninh 

Kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, 

xuất xứ là thực phẩm 
70 000 000   

7 
Hộ kinh doanh Gia Vũ 

(Vũ Thị Nhung) 

Ô số 20 lô KS14, tổ 5, khu 9A, 

phường Bãi Cháy, thành phố Hạ 

Long, tỉnh Quảng Ninh 

Kinh doanh hàng hóa nhập lậu là thực 

phẩm, hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất 

xứ là thực phẩm 

14 000 000   

8 

Hộ kinh doanh Royal 

Baby (Nguyễn Thị 

Thuỷ) 

Số nhà 85 đường 25/4, tổ 36, khu 2, 

phường Bạch Đằng, thành phố Hạ 

Long, tỉnh Quảng Ninh    

Kinh doanh hàng hóa nhập lậu là thực 

phẩm 
10 000 000   



12 

 

TT 
Tên tổ chức/ 

cá nhân vi phạm 
Địa chỉ Hành vi vi phạm 

Số tiền phạt 

(VND) 
Ghi chú 

9 

Hộ kinh doanh Bim 

Mart (Nguyễn Thị Dạ 

Thảo) 

Ô SH02 tầng 1 tòa A CC New Life 

Tower, phường Bãi Cháy, thành 

phố Hạ Long,  tỉnh Quảng Ninh    

Kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, 

xuất xứ là thực phẩm 
17 000 000   

10 Hàng Nhật nội địa 
Số nhà 223 Lê Lợi , phường Quảng 

Yên, thị xã Quảng Yên, tỉnh QN 

Kinh doanh hàng hóa nhập lậu là thực 

phẩm 
10 000 000   

11 

 
Hàng Nhật nội địa 

Số 567 đường Quang Trung, 

phường Quang Trung, thành phố 

Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh 

Kinh doanh hàng hóa nhập lậu là thực 

phẩm 
10 000 000   

12 Phùn Văn Vượng Móng Cái, Quảng Ninh  
Kinh doanh thực phẩm không rõ 

nguồn gốc, xuất xứ  
35 000 000   

13 Lê Văn Minh Bình Phước, Quảng Ninh  
Kinh doanh thực phẩm không rõ 

nguồn gốc, xuất xứ  
12 000 000   

14 Nguyễn Thị Thủy Hạ Long, Quảng Ninh  
Kinh doanh thực phẩm không rõ 

nguồn gốc, xuất xứ  
10 000 000   

15 Nguyễn Thị Do Hải Hà, Quảng Ninh  
Kinh doanh thực phẩm không rõ 

nguồn gốc, xuất xứ  
25 000 000   

16 Nguyễn Minh Huệ Móng Cái, Quảng Ninh  
Kinh doanh thực phẩm không rõ 

nguồn gốc, xuất xứ  
17 000 000   

17 Đặng Đức Minh Hạ Long, Quảng Ninh 
Kinh doanh thực phẩm không rõ 

nguồn gốc, xuất xứ  
35 000 000   

18 Hoàng Minh Khoa Hạ Long, Quảng Ninh 
Kinh doanh thực phẩm không rõ 

nguồn gốc, xuất xứ  
25 000 000   
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TT 
Tên tổ chức/ 

cá nhân vi phạm 
Địa chỉ Hành vi vi phạm 

Số tiền phạt 

(VND) 
Ghi chú 

19 Đỗ Thị Trang 
Km 11, phường Minh Thành, thị 

xã Quảng Yên 

Không có Giấy chứng nhận cơ sở đủ 

điều kiện ATTP 
20 000 000   

20 Cà phê Luxury 
Số 21, đường Hùng Vương, Trần 

Phú, Móng Cái, Quảng Ninh 

Kinh doanh dịch vụ ăn uống có Giấy 

chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn 

thực phẩm nhưng đã hết hiệu lực. 

25 000 000   

21 Bùi Minh Thấm 
dân cư Đông Hùng Thắng, phường 

Bãi Cháy, TP Hạ Long 

Kinh doanh dịch vụ không có giấy chứng 

nhận cơ sở đủ điểu kiện ATTP 
12 500 000   

22 
Hộ kinh doanh Phạm 

Văn Lâm 

Thôn Đông Hợp, xã Đông Xá, 

huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh 

 Kinh doanh thực phẩm mà không có Giấy 

chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP; 

Kinh doanh hàng hoá không rõ nguồn gốc, 

xuất xứ là thực phẩm  

42.500.000   
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